
STT MASV Họ và tên Lý do TCTL
Điểm 

TBHK 1

Điểm 

TBHK 

2

Lớp sinh 

hoạt
Ghi chú

1 15520069 Nguyễn Ngọc Công

Bị Cảnh cáo vì : 

-Bị cảnh cáo vì điểm trung bình 

học kỳ 2,3 < 3

134 2.77 1.13 HTTT0001

2 15520202 Nguyễn Huy Hảo
Bị cảnh báo vì chưa đóng học 

phí gia hạn
147 0 0 HTTT0001

Đủ ĐK 

TN

3 15520566 Đỗ Trọng Nhân
Bị cảnh báo vì chưa đóng học 

phí gia hạn
153 0 0 HTTT0001

Đủ ĐK 

TN

4 15520637 Lê Điền Phúc
Bị cảnh báo vì chưa đóng học 

phí gia hạn
146 0 0 HTTT0001

Đủ ĐK 

TN

5 15521022 Phạm Thanh Vỉnh

Bị Cảnh cáo vì : 

-Bị cảnh cáo vì điểm trung bình 

học kỳ 2,3 < 3

122 4.54 2.16 HTTT0001

6 16520219 Hà Thanh Đoàn
Bị cảnh báo vì chưa đóng học 

phí gia hạn
153 8.7 0 HTTT0001

Đủ ĐK 

TN

7 16520284 Huỳnh Đức Duy

Bị Cảnh cáo vì : 

-Bị cảnh cáo vì điểm trung bình 

học kỳ 2,3 < 3

-Bị cảnh cáo vì đóng học phí trể - 

2021-07-13

96 6.49 0.75 HTTT0001

8 16520387 Huỳnh Minh Hiếu

Bị Cảnh cáo vì : 

-Bị cảnh cáo vì đóng học phí trể - 

2021-07-13

119 6.65 5.07 HTTT0001

9 16520511 Lê Hoàng Đức Huy

Bị Cảnh cáo vì : 

-Bị cảnh cáo vì điểm trung bình 

học kỳ 2,3 < 3

123 0 2.07 HTTT0001

10 16520558 Trịnh Hoàng Khải
Bị cảnh báo vì chưa đóng học 

phí gia hạn
139 7.87 0 HTTT0001

Đủ ĐK 

TN

11 16520631 Trần Hoàng Kiệt

Bị Cảnh cáo vì : 

-Bị cảnh cáo vì điểm trung bình 

học kỳ 2,3 < 3

118 1.54 2 HTTT0001

12 16520711 Nguyễn Đông Lượng
Bị cảnh báo vì chưa đóng học 

phí gia hạn
135 7.83 0 HTTT0001

Đủ ĐK 

TN
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13 16520952 Nguyễn Hồng Phúc
Bị cảnh báo vì chưa đóng học 

phí gia hạn
136 0 0 HTTT0001

Đủ ĐK 

TN

14 16520962 Trần Hữu Phước

Bị Cảnh cáo vì : 

-Bị cảnh cáo vì đóng học phí trể - 

2021-07-13

151 7 7.71 HTTT0001

15 16520964
Hồ Trần Giang 

Phương

Bị cảnh báo vì chưa đóng học 

phí gia hạn
137 0 0 HTTT0001

Đủ ĐK 

TN

16 16521455 Nguyễn Quang Vũ
Bị cảnh báo vì chưa đóng học 

phí gia hạn
153 7.86 0 HTTT0001

Đủ ĐK 

TN

17 17520359 Lê Minh Đức

Bị Cảnh cáo vì : 

-Bị cảnh cáo vì điểm trung bình 

học kỳ 2,3 < 3

74 6.25 0.56 HTTT2017

18 17520553
Trần Ngọc Hoàng 

Hưng

Bị Cảnh cáo vì : 

-Bị cảnh cáo vì điểm trung bình 

học kỳ 2,3 < 3

65 3.18 1.17 HTTT2017

19 17520580 Nguyễn Ngọc Huy

Bị Cảnh cáo vì : 

-Bị cảnh cáo vì điểm trung bình 

học kỳ 2,3 < 3

81 6.38 1.27 HTTT2017

20 17520717 Đặng Vũ Luân

Bị Cảnh cáo vì : 

-Bị cảnh cáo vì điểm trung bình 

học kỳ 2,3 < 3

132 7.08 2.4 HTTT2017

21 18520061 Dương Bảo Hưng

Bị Cảnh cáo vì : 

-Bị cảnh cáo vì đóng học phí trể - 

2021-07-13

107 7.97 8 TMĐT2018

22 18521497 Lâm Xương Tín

Bị Cảnh cáo vì : 

-Bị cảnh cáo vì điểm trung bình 

học kỳ 2,3 < 3

-Bị cảnh cáo vì đóng học phí trể - 

2021-07-13

80 5.8 1.09 HTTT2018

23 19520060 Huỳnh Nhựt Anh Duy

Bị Cảnh cáo vì : 

-Bị cảnh cáo vì đóng học phí trể - 

2021-07-13

63 8.01 8.3 TMĐT2019

Đóng 

HP đúng 

hạn, nợ 

<10%

24 19521682 Lê Văn Khanh

Bị Cảnh cáo vì : 

-Bị cảnh cáo vì điểm trung bình 

học kỳ 2,3 < 3

30 4.65 2.35 HTTT2019



25 19521753 Nguyễn Hải Linh

Bị Cảnh cáo vì : 

-Bị cảnh cáo vì đóng học phí trể - 

2021-07-13

43 6.3 3.03 HTTT2019

26 20520668
Nguyễn Đỗ Thành 

Nhân

Bị Cảnh cáo vì : 

-Bị cảnh cáo vì điểm trung bình 

học kỳ 2,3 < 3

26 6.59 1.35 HTTT2020

27 20520922 Phạm Ngọc Sỹ

Bị Cảnh cáo vì : 

-Bị cảnh cáo vì điểm trung bình 

2 học kỳ liên tiếp < 4

1 3.64 3.04 HTTT2020

28 20521405 Nguyễn Quốc Huy

Bị Cảnh cáo vì : 

-Bị cảnh cáo vì đóng học phí trể - 

2021-07-13

21 5.09 5.93 TMĐT2020

29 20521541 Vũ Thị Phương Linh

Bị Cảnh cáo vì : 

-Bị cảnh cáo vì điểm trung bình 

học kỳ 2,3 < 3

28 6.82 0.94 HTTT2020


